
Phụ lục II 

BẢNG CÁC CHỈ SỐ CHÍNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ  

VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 

 

Mục tiêu 
Chỉ số đánh giá 

Sản phẩm kiểm tra 
2021 - 2025 2026 - 2030 

Mục tiêu 1: Tăng cường khả 

năng chống chịu và nâng cao 

năng lực thích ứng của cộng 

đồng, các thành phần kinh tế 

và hệ sinh thái 

100% các công trình trọng điểm 

về thủy lợi phòng chống xâm 

nhập mặn hoàn thành, khép kíp 

100% khu vực các sông, hồ 

phục vụ cấp nước ngọt không 

bị nhiễm mặn 

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án; 

Báo cáo kết quả phòng chống thiên tai, 

xâm nhập mặn 

Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn 

sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 

trên 99% 

Tỷ lệ hộ dân khu vực nông 

thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh đạt 100% 

Báo cáo nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn 

Xây được ít nhất 04 chuỗi giá trị 

thông minh thích ứng biến đổi 

khí hậu 

04 chuỗi giá trị thông minh 

thích ứng biến đổi khí hậu 

mới được phát triển 

Báo cáo kết quả xây dựng chuỗi giá trị 

Ít nhất 03 mô hình canh tác ứng 

dụng công nghệ cao được nhân 

rổng hoặc ứng dụng 

Ít nhất 03 mô hành canh tác 

ứng dụng công nghệ cao được 

nhân rổng hoặc ứng dụng 

Báo cáo kết quả phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

Trên 50 % các nguồn nước 

được lập hành lang bảo vệ  

100% các nguồn nước được 

lập hành lang bảo vệ  

Quyết định phê duyệt danh mục các 

nguồn nước hải lập hành lang bảo vệ tỉnh 

Bến Tre; Báo cáo kết quả cấm mốc hành 

lang bảo vệ nguồn nước 

80% khu vực lấy nước sinh hoạt 

được xác định vùng bảo hộ 

100% khu vực lấy nước sinh 

hoạt được xác định vùng bảo hộ 

Quyết định công bố vùng bảo hộ cấp 

nước sinh hoạt tỉnh Bến Tre 

10% lưu vực các sông lớn, hồ 

chứa nước ngọt quan trọng có 

hệ thống quan trắc, giám sát tự 

động 

20% lưu vực các sông lớn, hồ 

chứa nước ngọt quan trọng 

có hệ thống quan trắc, giám 

sát tự động 

Báo cáo kết quả điều chỉnh mạn lưới, kết 

quả quan trắc tự động 

02 Khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Tỷ lệ các khu bảo tồn thiên 

nhiên nhiên đạt 3-5%  so với 

Quyết định phê duyệt kết quả dự án 

“Đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm 
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Mục tiêu 
Chỉ số đánh giá 

Sản phẩm kiểm tra 
2021 - 2025 2026 - 2030 

có kế hoạch bảo tồn, phát triển diện tích tự nhiên vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre 

giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến 

năm 2050; 

Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng 

sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 

2030; 

Diện tích các khu bảo tồn.  

01 Đề án Phát triển bền vững xã 

Hưng Phong (Cồn Ốc) thích 

ứng biến đổi khí hậu 

Các dự án, công trình được 

thực hiện 

Quyết định phê duyệt Đề án của UBND 

tỉnh 

Số lượng thành viên tham gia 

Qũy hỗ trợ phụ nữ phát triển so 

với giai đoạn 2015 - 2020 

(tăng/giảm) 

Số lượng thành viên tham gia 

Qũy hỗ trợ phụ nữ phát triển 

so với giai đoạn 2021 - 2025 

Báo cáo của Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Đô thị thành phố Bến Tre: ≥ 

20%, Đô thị thị trấn (Ba Tri, 

Bình Đại, Mỏ Cày Nam): ≥10% 

nước thải thu gom xử lý đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn theo quy định 

Đô thị thành phố Bến Tre: ≥ 

40%, Đô thị thị trấn (Ba Tri, 

Bình Đại, Mỏ Cày Nam): 

≥25% và các đô thị khác 

≥10% nước thải thu gom xử 

lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn 

theo quy định 

Báo cáo kết quả hiện trạng môi trường 

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp 

nước sạch là 98% 

Tỷ lệ dân số đô thị được cấp 

nước sạch là 99,5% 

Báo cáo kết quả cấp nước đô thị 

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng 

nước sạch 65% 

Tỷ lệ dân số nông thôn sử 

dụng nước sạch 75% 

Báo cáo kết quả cấp nước nông thôn 

100% khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp đã đi vào hoạt động 

có nhà máy xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường  

Đảm bảo 100% Báo cáo kết quả hiện trạng môi trường 
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Mục tiêu 
Chỉ số đánh giá 

Sản phẩm kiểm tra 
2021 - 2025 2026 - 2030 

Mục tiêu 2: Chủ động, sẵn 

sàng ứng phó với thiên tai, 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 

giảm thiểu thiệt hại thiên tai 

và khí hâu cực đoan gia tăng 

do biến đổi khí hậu 

Ứng dụng từ 01 - 02 phần mềm 

thông tin cảnh báo thiên tai, 

xâm nhập mặn (dữ liệu ít nhất 

từ 20 trạm quan trắc tự động) 

Trên 20 trạm quan trắc tự 

động được đồng bộ thông tin 

rộng rãi qua các ứng dụng 

phần mềm công nghệ thông 

tin kết nối với các cống điều 

tiết nước 

Phần mềm thông tin trên điện thoại di 

động; Thông tin dự báo 

Bản đồ hiện trạng và nguy cơ 

triểu cường sạt lở ven sông, bờ 

biển 

Bản đồ cập nhật hiện trạng 

và nguy cơ triểu cường sạt lở 

ven sông, bồ biển 

Quyết định phê duyệt phương án ứng 

phó của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 Kịch bản biến đổi khí hậu 

tỉnh Bến Tre cập nhật theo 

kịch bản Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Mục tiêu 3: Đẩy mạnh thực 

hiện Nghị quyết 120 về phát 

triển bền vững vùng đồng 

bằng sông Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp 

cụ thể chính đã được xác định 

trong Kế hoạch số 1330/KH-

UBND ngày 25 tháng 3 năm 

2019 được triển khai thực hiện 

theo tiến độ 

06 nhóm nhiệm vụ và giải 

pháp cụ thể chính đã được 

xác định trong Kế hoạch số 

1330/KH-UBND ngày 25 

tháng 3 năm 2019 được triển 

khai thực hiện theo tiến độ 

Hội nghị tổng kết, đánh giá; 

Báo cáo kết quả thực hiện. 

Mục tiêu 4: Triển khai các 

hoạt động giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính trong các lĩnh 

vực phù hợp với điều kiện 

Bến Tre, tận dụng các cơ hội 

của biến đổi khí hậu để phát 

triển nền kinh tế theo hướng 

các-bon thấp 

Công xuất tích lũy và sản lượng 

điện gió đạt 450MW 

Công xuất tích lũy và sản 

lượng điện gió đạt 1250MW 

Báo cáo kết quả phát triển điện gió 

Số lượng lượt người tham gia 

giao thông công công so với 

giai đoạn 2016 - 2020 

Số lượng lượt người tham gia 

giao thông công công so với 

giai đoạn 2021 -2025 

Điều tra, thống kê, báo liên quan giao 

thông công cộng 

Số lượng công ty, doanh nghiệp, 

hộ gia đình sử dụng điện năng 

lượng mặt trời so với gian đoạn 

2016 - 2020 

Số lượng công ty, doanh 

nghiệp, hộ gia đình sử dụng 

điện năng lượng mặt trời so 

với gian đoạn 2021 - 2025 

Báo cáo phát triển năng lượng 

100% các cơ sở chăn nuôi có áp 

dụng công trình khí sinh học 

Đảm bảo 100% Báo cáo phát triển nông nghiệp 
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Mục tiêu 
Chỉ số đánh giá 

Sản phẩm kiểm tra 
2021 - 2025 2026 - 2030 

Tăng 10% diện tích sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ  
Tăng 20% diện tích sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ 

Báo cáo phát triển nông nghiệp 

5000 cây xanh phân tán 5000 cây xanh phân tán Báo cáo phát triển lâm nghiệp 

>= diện tích rừng năm 2020;  tỷ 

lệ che phủ rừng đạt 1,98% diện 

tích tự nhiên của tỉnh 

>= diện tích rừng năm 2026 Báo cáo hiện trạng rừng  

50% các bãi rác hợp vệ sinh 100% bãi rác hợp vệ sinh Báo cáo hiện trạng môi trường 

95% tỷ lệ chất thải rắn đô thị 

được thu gom, xử lý đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn 

100% tỷ lệ chất thải rắn đô 

thị được thu gom, xử lý đạt 

tiêu chuẩn, quy chuẩn 

Báo cáo hiện trạng môi trường 

Mục tiêu 5: Góp phần thực 

hiện đầy đủ các cam kết của 

một Bên tham gia Công ước 

khung của Liên hợp quốc về 

biến đổi khí hậu 

100% nhiệm vụ bắt buộc thuộc 

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận 

Paris của tỉnh được thực hiện 

100% nhiệm vụ bắt buộc 

thuộc Kế hoạch thực hiện 

Thỏa thuận Paris của tỉnh 

được thực hiện 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ứng 

phó biến đổi khí hậu 

Mục tiêu 6: Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về biến 

đổi khí hậu và lồng ghép ứng 

phó với biến đổi khí hậu vào 

quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội, kế hoạch phát triển 

ngành 

100% các Quy hoạch, kế hoạch 

phát triển KTXH của tỉnh có 

lồng ghép giảm thiểu rũi ro thiên 

tai thích ứng biến đổi khí hậu 

Đảm bảo 100% Các Quy hoạch, kế hoạch được ban hành 

100% Kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội cấp huyện, xã; kế 

hoạch phát triển ngành có lồng 

ghép giảm thiểu rũi ro thiên tai 

thích ứng biến đổi khí hậu  

Đảm bảo 100% Kế hoạch có lồng ghép 

100% UBND các huyện, thành 

phố Bến Tre có xây dựng kế 

hoạch ứng phó biến đổi khí hậu 

Đảm bảo 100% Kế hoạch được ban hành 

Mục tiêu 7: Nâng cao nhận 

thức, kiến thức và năng lực 

100% các cán bộ, viên chức, 

công chức tiếp cận với thông 

Đảm bảo 100% Kết quả khảo sát, điều tra, báo cáo đánh 

giá 
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Mục tiêu 
Chỉ số đánh giá 

Sản phẩm kiểm tra 
2021 - 2025 2026 - 2030 

cộng đồng trong ứng phó với 

biến đổi khí hậu và phòng 

tránh thiên tai 

tin, kiến thức ứng phó biến đổi 

khí hậu 

 Tỷ lệ dân số được phổ biến kiến 

thức phòng chống bão, giảm 

thiểu rũi ro thiên tai là 80% 

Tỷ lệ dân số được phổ biến 

kiến thức phòng chống bão, 

giảm thiểu rũi ro thiên tai là 

100% 

Báo cáo phòng chống thiên tai 

Mục tiêu 8: Tăng cường phát 

triển nguồn nhân lực, nguồn 

lực khoa học công nghệ và 

tài chính cho ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

90% Thành viên Ban chỉ đạo, 

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo được 

tham gia các lớp tập huấn, đào 

tạo cập nhật kiến thức biến đổi 

khí hậu 

90% Thành viên Ban chỉ đạo, 

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 

được tham gia các lớp tập 

huấn cập nhật kiến thức biến 

đổi khí hậu 

Số lượng, thành phần học viên, đại biểu 

các lớp tập huấn, đào tạo; Chương trình 

đào tạo lý luận chính trị 

Phòng Quản lý môi trường và 

Biến đổi khí hậu trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

 Quyết định ban hành của cấp thẩm quyền 

Đề án phát triển, nâng cao 

nguồn nhân lực ngành tài 

nguyên môi trường 10 năm 

 Quyết định phê duyệt Đề án 

01 cơ sở dự liệu về tài nguyên 

môi trường, biến đổi khí hậu 

tỉnh Bến Tre 

Được cập nhật hàng năm Dữ liệu được công bố 

01 cơ sở dữ liệu về thiên tai tỉnh 

Bến Tre 

Được cập nhật hành năm  

Ít nhất 04 đề tài nghiên cứu, ứng 

dụng, đề xuất giải pháp cấp tỉnh 

về tác động biến đổi khí hậu, 

xâm nhập mặn, sạt lở,...đến phát 

triển bền vững kinh tế xã hội  

Ít nhất 04 đề tài nghiên cứu 

ứng dụng, đề xuất giải pháp 

cấp tỉnh về tác động biến đổi 

khí hậu, xâm nhập mặn, sạt 

lở,...đến phát triển bền vững 

kinh tế xã hội  

Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện 

của UBND tỉnh 
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Mục tiêu 
Chỉ số đánh giá 

Sản phẩm kiểm tra 
2021 - 2025 2026 - 2030 

01 Chương trình khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh phục vụ các 

mục tiêu về biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2026 - 2030 

 Chương trình được ban hành 

Ít nhất 01 công nghệ trong tái 

chế tiên tiến và tái sử dụng chất 

thải; ưu tiên vấn đề rác thải 

được thí điểm 

Ít nhất 01 công nghệ được áp 

dụng  

Báo cáo hiện trạng môi trường rác thải 

90% các sở, ban ngành có lồng 

ghép biến đổi khí hậu, giảm 

thiểu rủi ro thiên tai vào kế 

hoạch phát triển, chương trình, 

dự án cơ quan, đơn vị để tận 

dụng nguồn kinh phí 

100% các sở, ban ngành có 

lồng ghép biến đổi khí hậu, 

giảm thiểu rủi ro thiên tai vào 

kế hoạch phát triển, chương 

trình, dự án cơ quan, đơn vị 

để tận dụng nguồn kinh phí 

Báo cáo kết quả ứng phó biến đổi khí 

hậu hàng năm, 05 năm 

01 Chương trình vận động tài 

trợ, hợp tác động quốc tế ứng 

phó với biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2021 - 2030;  

01 Danh mục các dự án kêu gọi 

hợp tác quốc tế ứng phó biến 

đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 

2030 

Các dự án hợp tác, tài trợ 

được thực hiện 

Chương trình và Danh mục dự án được 

ban hành. 

100% các dự án ODA ứng phó 

biến đổi khí hậu giải ngân theo 

tiến độ 

100% các dự án ODA ứng 

phó biến đổi khí hậu giải 

ngân theo tiến độ 

Báo cáo hoàn thành dự án 

Mục tiêu 9: Đẩy mạnh hợp 

tác quốc tế, hợp tác vùng 

trong ứng phó biến đổi khí 

hậu 

Tỉnh tham gia trên 90% các Hội 

thảo, diễn đàn biến đổi khí hậu 

của Trung ương, vùng ĐBSCL 

Tỉnh tham gia trên 90% các 

Hội thảo, diễn đàn biến đổi 

khí hậu của Trung ương, 

vùng ĐBSCL 

Báo cáo ứng phó biến đổi khí hậu hàng 

năm, 05 năm 

Ít nhất 02 Thỏa thuận hợp tác Ít nhất 02 Thỏa thuận hợp tác Thỏa Thuận, Văn kiện, Bản ghi nhớ hợp 
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Mục tiêu 
Chỉ số đánh giá 

Sản phẩm kiểm tra 
2021 - 2025 2026 - 2030 

quốc tế mới quốc tế mới tác giữa tỉnh với đối tác quốc tế 

Tổ chức thực hiện 100% các sở, ngành, địa 

phương báo cáo hàng năm đúng 

thời gian theo kế hoạch hành 

động 

100% các sở, ngành, địa 

phương báo cáo hàng năm 

đúng thời gian theo kế hoạch 

hành động 

Báo cáo hàng năm của các cơ quan, đơn 

vị 
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